LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 26
(Từ ngày 11/03 đến 15/03/2024)
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

11/03

	Thứ nhất
	1
	76
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Hội diễn văn nghệ
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	226
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	227
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	51
	Thể dục
	1A1
	Chuyền bóng bằng hai tay theo hàng ngang.
	

	
	
	6
	26
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 5: Nhà trường. Bài 1: Cây trong sân trường em (Tiết 1)
	

	
	
	7
	26
	HDH - STEM
	1A1
	Ngôi nhà của cún con (Tiết 2)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	118
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Ba

12/03

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	228
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	229
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	77
	Toán
	1A1
	Phép cộng dạng 14 + 3 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	51
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 136, 137
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	25
	Đạo đức
	1A1
	Bài 11: Trả lại của rơi (Tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	119
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	8
	26
	Thư viện
	1A1
	Đọc sách viết về các nữ anh hùng Việt Nam
	Tivi

	Tư

13/03

	Thứ nhất
	1
	230
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 3)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	231
	TV (Học vần)
	1A1
	Ôn tập giữa học kì II: Đánh giá đọc thành tiếng (Tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	78
	Toán
	1A1
	Phép trừ dạng 17 – 2 (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	26
	GDTC
	1A1
	Chuyền bóng bằng hai tay theo hàng ngang.
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	51
	TN&XH
	1A1
	Các giác quan (tiết 3)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	77
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Vệ sinh nhà cửa
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	120
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Năm

14/03

	Thứ nhất
	1
	232
	TV (Học vần)
	1A1
	Ôn tập giữa học kì II: Đánh giá đọc thành tiếng (Tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	233
	TV (Học vần)
	1A1
	Ôn tập giữa học kì II: Đánh giá đọc thành tiếng (Tiết 3)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	78
	Toán
	1A1
	Phép trừ dạng 17 – 2 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	52
	TN&XH
	1A1
	Các giác quan (tiết 4)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	121
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	6
	GDĐP
	1A1
	Chủ đề 3: Lễ hội truyền thống – Bài 1: Hội Gióng làng Phù Đổng
	Tivi, BGĐT

	Sáu

15/03

	Thứ nhất
	1
	52
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 137 (Tiếp)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	26
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Ôn tập giữa học kì II: Đọc hiểu
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	234
	TV (Học vần)
	1A1
	Ôn tập giữa học kì II: Viết
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	26
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập bài hát: Gà gáy. Nghe nhạc: Bài hát: Lí cây bông
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	122
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	78
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Chia sẻ việc làm tốt giúp gia đình.
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19

	Ngày 26 tháng 02 năm 2024

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


